
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

Số:         /TB-THCS

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phước Vĩnh Đông, ngày       tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc công khai Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6

Năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2024-2025 được 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc phê duyệt.

Hiệu trưởng trường THCS Phước Vĩnh Đông thông báo việc niêm yết công 
khai như sau:

1. Nội dung công khai:
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2024-2025.
2. Địa điểm niêm yết: tại Bản tin của trường, Website: 

http://thcsphuocvinhdongcg.edu.vn.
3. Hình thức công khai: Niêm yết bằng văn bản, đăng trên cổng thông tin 

điện tử của trường.
4. Thời gian công khai: từ 13/9/2024 đến 27/9/2024 (10 ngày làm việc).
Trong thời gian niêm yết bản công khai, cá nhân, tổ chức có kiến nghị, phản 

ánh liên quan đến nội dung công khai trên đề nghị gửi ý kiến thông qua những hình 
thức sau:

+ Thông qua thư góp ý;
+ Thông qua địa chỉ Email: c2phuocvinhdongcg.longan@moet.edu.vn;
+ Liên hệ trực tiếp Hiệu trưởng. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- CB, GV, NV, HS, PHHS (để biết);
- Bản tin công khai, website của trường;
- Lưu: VT.

Đặng Ngọc Hiếu



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-HĐTS, ngày       /7/2024 của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 trường THCS Phước Vĩnh Đông)

Mức độ đạt được Điểm Mức độ đạt được Điểm
1 Bùi Hoàng Tấn Phát 26/12/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 7.0 Hoàn thành 5.0 12.0 12.0
2 Bùi Ngọc Như Tâm 24/08/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 8.0 16.0 16.0

Bùi Thị Kim Ngân 12/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 7.0 15.0 15.0

4 Cao Hồng Nhã Vy 12/07/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 8.0 18.0 18.0

5 Đặng Bảo Anh 17/11/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 9.0 Hoàn thành 9.0 18.0 18.0

6 Đặng Hoàng Minh Thư 16/04/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành 7.0 16.0 16.0
7 Đặng Hồng Hiếu 02/06/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 7.0 15.0 15.0

8 Đặng Thành Danh 26/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

9 Đỗ Ngọc Phi Tuyết 23/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành 6.0 15.0 15.0

10 Huỳnh Mai Diệu Thúy 05/03/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0
11 Huỳnh Ngọc Thiện 28/02/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 7.0 Hoàn thành 6.0 13.0 13.0

12 Lâm Thị Thuý Vy 14/06/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

13 Lê Cẩm Thy 26/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

14 Lê Chí Linh 06/01/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 6.0 14.0 14.0
15 Lê Nguyễn Hồng Cúc 15/05/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
16 Lê Nhật Khang 16/06/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 6.0 16.0 16.0

17 Lê Thị Trúc My 23/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

18 Lê Trần Nhã Khương 31/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

19 Lương Ngọc Vân Anh 01/07/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2024-2025

Dân tộc Nơi sinh
Toán Tiếng Việt Điểm

xét tuyển

Tổng 
 

điểm
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

 Đúng độ tuổi



20 Lưu Nguyệt Nương 02/12/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

21 Ngô Nguyễn Hồng Ngọc 19/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

22 Ngô Thị Thanh Thảo 28/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

23 Nguyễn Bảo Nam 06/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

24 Nguyễn Đăng Khôi 14/07/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

25 Nguyễn Hoàng Gia Hân 14/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

26 Nguyễn Hoàng Như Ý 08/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

27 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 05/03/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 5.0 Hoàn thành 5.0 10.0 10.0

28 Nguyễn Hưng Thịnh 19/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

29 Nguyễn Hữu Khôi 23/03/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 6.0 14.0 14.0

30 Nguyễn Hữu Nhân 28/03/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

31 Nguyễn Khải My 22/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 8.0 16.0 16.0

32 Nguyễn Khánh An 16/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

33 Nguyễn Lê Tường Vy 16/05/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 7.0 Hoàn thành 5.0 12.0 12.0
34 Nguyễn Minh Hoàng 14/04/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 6.0 14.0 14.0

35 Nguyễn Minh Kha 28/03/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 5.0 13.0 13.0

36 Nguyễn Minh Quân 27/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 8.0 18.0 18.0

37 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 27/10/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 8.0 18.0 18.0

38 Nguyễn Ngọc Gia Huy 03/11/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

39 Nguyễn Ngọc Gia Trân 01/11/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
40 Nguyễn Ngọc Phi Hương 14/02/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành 8.0 17.0 17.0

41 Nguyễn Ngọc Thanh Thơ 07/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0



42 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm 29/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

43 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 19/10/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
44 Nguyễn Quốc Hưng 19/03/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 9.0 Hoàn thành 8.0 17.0 17.0
45 Nguyễn Thanh Hoàng Khang 04/05/2013 Nam Kinh Tây Ninh Hoàn thành 9.0 Hoàn thành 8.0 17.0 17.0

46 Nguyễn Thanh Thành Đạt 01/09/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 7.0 15.0 15.0

47 Nguyễn Thế Lâm 12/09/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 6.0 16.0 16.0

48 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 31/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 8.0 18.0 18.0

49 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

50 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 20/05/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
51 Nguyễn Thị Nhã Trúc 06/02/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
52 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/12/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành 5.0 14.0 14.0

53 Nguyễn Thị Thanh Ngân 31/07/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

54 Nguyễn Thị Thành Mỹ 01/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

55 Nguyễn Thị Thúy Duyên 06/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 9.0 Hoàn thành 7.0 16.0 16.0

56 Nguyễn Thị Xuân Mai 15/02/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
57 Nguyễn Thị Yến Vy 29/07/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 7.0 Hoàn thành 8.0 15.0 15.0

58 Nguyễn Võ Thanh Thảo 08/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

59 Nguyễn Võ Thu Thuỷ 18/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

60 Phạm Đăng Quang 23/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

61 Phạm Ngọc Bích Trâm 16/05/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
62 Phạm Thành Đạt 29/09/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 5.0 13.0 13.0
63 Phạm Thị Yến Nhi 16/04/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành tốt 9.0 17.0 17.0
64 Phan Lâm Bảo Duy 18/01/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
65 Phan Ngọc Như Thảo 31/10/2013 Nữ Kinh Quảng Nam Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

66 Phan Thanh Phú 27/11/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0



67 Phan Thành Phú 01/10/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành 7.0 16.0 16.0

68 Phan Thanh Trung Thành 15/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 7.0 17.0 17.0

69 Quang Minh Nhã Uyên 15/06/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
70 Tô Phạm Quỳnh Hương 24/02/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
71 Trần Minh An 29/01/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 7.0 15.0 15.0

72 Trần Thị Trúc Ly 02/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 9.0 Hoàn thành 8.0 17.0 17.0

73 Trương Định Phát 26/02/2013 Nam Kinh Đồng Nai Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 5.0 15.0 15.0
74 Trương Thanh Tuyền 28/06/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

75 Văn Đặng Thành Danh 22/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

76 Võ Chí Dàng 03/07/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành 7.0 17.0 17.0

77 Võ Huỳnh Cát Tường 22/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 10.0 19.0 19.0

78 Võ Huỳnh Như Ý 22/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

79 Võ Minh Đăng 28/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

80 Võ Ngọc Lân 17/09/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 7.0 15.0 15.0
81 Võ Ngọc Sao Mai 23/08/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0
82 Võ Phan Thành Nam 30/04/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0
83 Võ Quang Thảo Vy 18/01/2013 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

84 Võ Song Thư 04/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

85 Võ Tấn Phát 10/02/2013 Nam Kinh Tiền Giang Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0
86 Võ Tấn Thành 19/11/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0
87 Võ Thành Danh 26/04/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành tốt 9.0 Hoàn thành tốt 9.0 18.0 18.0

Tổng cộng danh sách có 87 học sinh.

NGƯỜI LẬP CHỦ TỊCH HĐ

Võ Thị Thúy    Đặng Ngọc Hiếu



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

Mức độ đạt được Điểm Mức độ đạt được Điểm

1 Nguyễn Tấn Đại 07/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 6.0 14.0 14.0

2 Nguyễn Thanh Trúc 20/05/2012 Nữ Kinh Long An Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 10.0 20.0 20.0

3 Trần Thị Yến Loan 05/01/2010 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành tốt 10.0 Hoàn thành tốt 9.0 19.0 19.0

Tổng cộng danh sách có 03 học sinh.

NGƯỜI LẬP CHỦ TỊCH HĐ

Võ Thị Thúy    Đặng Ngọc Hiếu

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-HĐTS, ngày       /7/2024 của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 trường THCS Phước Vĩnh Đông)

 Quá độ tuổi

Dân tộc Nơi sinh
Toán Tiếng Việt Điểm

xét tuyển

Tổng 
 

điểm



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

Mức độ đạt được Điểm Mức độ đạt được Điểm

1 Phan Nguyễn Chí Thiện 21/08/2013 Nam Kinh Long An Hoàn thành 8.0 Hoàn thành 8.0 16.0 16.0

Tổng cộng danh sách có 01 học sinh.

NGƯỜI LẬP CHỦ TỊCH HĐ

Võ Thị Thúy    Đặng Ngọc Hiếu

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-HĐTS, ngày       /7/2024 của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 trường THCS Phước Vĩnh Đông)

Ngoài địa bàn

Dân tộc Nơi sinh
Toán Tiếng Việt Điểm

xét tuyển

Tổng 
 

điểm
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